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Địa lí Lớp 10 · Dân số, phân bố dân cư và đô thị hóa
Môn: Địa lí · Lớp 10 · Thời gian làm bài: 14 phút · Số câu: 7

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Ôn tập chủ đề "Dân số, phân bố dân cư và đô thị hóa" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được tính bằng:

A. tỉ suất sinh thô trừ tỉ suất tử thô B. tỉ suất sinh thô cộng tỉ suất tử thô

C. số người nhập cư trừ số người xuất cư D. tỉ suất sinh thô nhân tỉ suất tử thô

Câu 2. Một quốc gia có tỉ suất sinh thô 18‰ và tỉ suất tử thô 6‰. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

bao nhiêu % ?

Trả lời:

Câu 3. Một tỉnh có diện tích 5 000 km² và dân số 1,5 triệu người. Mật độ dân số là bao

nhiêu người/km²?

Trả lời:

Câu 4. Nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự phân bố dân cư là:

A. khí hậu B. địa hình

C. trình độ phát triển của lực lượng sản xuất D. nguồn nước

Câu 5. Về đô thị hóa, xét tính đúng sai:

(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Đô thị hóa là quá trình tăng nhanh số lượng và quy mô đô thị.

b) b) Đô thị hóa làm tỉ lệ dân thành thị giảm.

c) c) Lối sống thành thị được phổ biến rộng rãi là biểu hiện của đô thị hóa.

d) d) Đô thị hóa tự phát có thể gây ô nhiễm môi trường, thất nghiệp.

Câu 6. Cơ cấu dân số theo tuổi của một nước có tỉ lệ người dưới 15 tuổi thấp và tỉ lệ người từ 65 tuổi

trở lên cao được gọi là:

A. cơ cấu dân số trẻ B. cơ cấu dân số già

C. cơ cấu dân số vàng D. cơ cấu dân số ổn định

Câu 7. Năm 2023 dân số một nước là 100 triệu người, tỉ suất gia tăng tự nhiên 1% và không đổi. Dân

số năm 2025 là bao nhiêu triệu người (làm tròn đến hàng phần mười)?

Trả lời:
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